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Tên giáo viên: MGLA3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 05/05 đến 10/05
	Tuần 2
Từ 12/05 đến 17/05
	Tuần 3
Từ 19/05 đến 24/05
	Tuần 4
Từ 26/05 đến 31/05
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; nhắc nhở trẻ giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng
* TDS: - Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn và tập bài khởi động theo nhạc.Tập TD với nhạc bài “Nắng sớm”.
- Trọng động:
+ Hô hấp: Ngửi hoa
+ Tay: Đưa trước, giơ lên cao
+ Thân: Vặn người sang hai bên
+ Chân : Bước chân sang ngang, khuỵu gối
+ Bật: Bật cao
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam
- Các món ăn, làng nghề truyền thống của Việt Nam
- Xem tranh ảnh, băng hình về phong tục tập quán của Việt Nam
- Trò chuyện về đồ dùng học tập lớp 1
-Trò chuyện về Bác Hồ: Ngày sinh, ngày mất, nơi sinh, các tên gọi khác của Bác, quá tình ra đi tìm đường cứu nước. 

	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Vẽ danh lam thắng cảnh Hà Nội (ĐT) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ trường tiểu học
(ĐT) 

	Hoạt động tạo hình
Sưu tầm cắt, dán hình ảnh về Bác Hồ (ĐT) 

	Hoạt động tạo hình
Cắt dán đồ dùng học tập (ĐT) 

	

	
	T3
	Hoạt động vận động
VĐCB: Bắt và ném bóng với người đối diện khoảng cách 4m
TCVĐ: Kéo co 

	Hoạt động văn học
Thơ: Mèo con đi học 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Bật qua vật cản 15-20cm
- TC: Hứng bóng 

	Hoạt động văn học
Truyện: Quả táo của Bác Hồ 

	

	
	T4
	Hoạt động khám phá
Tìm hiểu các danh lam thắng cảnh ở HN 

	Hoạt động khám phá
Trò chuyện về trường tiểu học 

	Hoạt động khám phá
Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu 

	Hoạt động khám phá
GDNSVMTL: Học tập và vui chơi 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
So sánh số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 để nhận ra mối quan hệ số tự nhiên và vị trí của các số trong dãy số tự nhiên 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ số chẵn số lẻ 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết các ngày trong tuần 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết ý nghĩa các con số trong cuộc sống hàng ngày 

	

	
	T6
	Hoạt động làm quen chữ viết
Làm quen chữ v- r 

	Hoạt động âm nhạc
- Dạy hát: Nhớ ơn Bác
- TC: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Trò chơi chữ cái v-r 

	Hoạt động âm nhạc
DH: Yêu Hà Nội
NH: Hà Nội một trái tim hồng 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
DH: Cháu vẫn nhớ trường mầm non
TC: Tai ai tinh 

	Hoạt động ôn tập
Vẽ theo ý thích 

	Hoạt động ôn tập
Vẽ danh lam thắng cảnh Hà Nội 

	Hoạt động ôn tập
DH: Yêu Hà Nội
TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	- HĐCCĐ: Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Vòng quanh Sôcola
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa hồng
- TCVĐ: Chuyền bóng
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, phấn, bóng, sỏi, lá cây. 

	- HĐCCĐ: Quan sát lá cờ tổ quốc
- TCVĐ: Chuyển trứng
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát khu thiên nhiên của trường
- TCVĐ: Ôtô và chim sẻ
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, phấn, bóng, vòng, sỏi.... 

	

	
	T3
	Thí nghiệm: Bút chì xuyên túi nước không làm nước tràn ra ngoài 

	VĐCB: Bò chui qua ống
TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

	Thí nghiệm Hoa đổi màu 

	VĐCB: Ném xa bằng 2 tay
TCVĐ: Bật liên tiếp 5 ô 

	

	
	T4
	- HĐCCĐ: Quan sát cây bưởi
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa lan nước
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
Chơi tự do: Chơi với vòng, sỏi, lá cây, bóng, phấn... 

	- HĐCCĐ:Quan sát giàn bầu
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây... 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, phấn, bóng, sỏi, lá cây. 

	

	
	T5
	Giao lưu với lớp MGL A4:
Các câu đố về chủ đề " Quê hương- đất nước- Bác Hồ" 

	Giao lưu trò chơi với các bạn lớp A4 

	Giao lưu với lớp MGL A4:
Các bài thơ, câu chuyên về Bác Hồ 

	Giao lưu dân vũ với lớp MGL A4 

	

	
	T6
	HĐLĐTT: Tưới cây, lau lá, chăm sóc cây trong sân trường 

	HĐLĐTT: Cho trẻ nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây tại góc thiên nhiên 

	HĐLĐTT: Nhặt rác, lá cây trong sân trường 

	HĐLĐTT: Cho trẻ tưới cây, nhổ cỏ góc thiên nhiên lớp 

	

	
	T7
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa mẫu đơn
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự chọn: Làm đồ chơi bằng lá cây 

	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Nhàỷ qua dây
- Chơi tự do: Chơi với lá, sỏi, vòng... 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa dâm bụt
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Vẽ theo ý thích trên sân 

	- HĐCCĐ: Quan sát quang cảnh bầu trời buổi sáng
- TCVĐ: Những quả bóng vui nhộn
- Chơi tự do: Chơi với hột hạt, phấn, bóng, vòng, dải lụa, lá cây, đồ chơi ngoài trời. 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Tô màu, làm lá cờ VN, Làm sách về Bác Hồ, đồ dùng học tập lớp 1 (T1). Xây dựng trường tiểu học (T2). Biểu diễn VN chào mừng sinh nhật Bác Hồ (T3). 
- Góc phân vai: Cửa hàng bán các loại đồ lưu niệm, tranh ảnh về cảnh đẹp quê hương, Bác Hồ.
- Góc học tập: Chơi “ Chiếc túi kỳ diệu”, tạo nhóm có số lượng 10, tập viết các chữ số từ 1-10, đồ chữ, tập viết lại chữ theo mẫu, tập in ,vẽ các hình ,làm sách về cảnh đẹp, di tích lịch sử của VN, quê hương, làm sách về Bác Hồ, đồ dùng học tập có chữ cái v, r, s, x.
- Góc tạo hình: + Nặn, cắt dán, vẽ đồ dùng học tập, tranh ảnh, vẽ chân dung Bác, vẽ cảnh đẹp đất nước, quê hương.
+ Hát các bài hát về quê hương, Bác Hồ, trường tiểu học.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, nhặt lá trong sân trường. 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, rèn thói quen tự giác lao động, tự phục vụ bản thân.
- Trò chuyện với trẻ về các di tích lịch sử nổi tiếng của đất nước, HN, xem tranh ảnh, băng hình về cảnh đẹp đất nước, quê hương.
- Nghe kể chuyện: Sự tích Hồ Gươm, Niềm vui bất ngờ
- Nghe hát: Hà Nội trái tim hồng, Ai yêu BH Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. 

	

	Hoạt động chiều
	T2
	GDNSVM: Không ngủ ngon 

	Rèn kỹ năng viết số 

	Vẽ về quê hương 

	Tạo chữ cái từ các nguyên vật liệu 

	

	
	T3
	Thơ: Bé vào lớp 1 

	Dạy trẻ kỹ năng xử lí khi bị cảm nắng. 

	Truyện: Sự tích Hồ Gươm 

	Rèn kỹ năng cất đồ dùng học tập. 

	

	
	T4
	DH:Múa với bạn Tây Nguyên
TC: Đoán xem ai hát 

	Đếm theo khả năng 

	DH: Hòa bình cho bé 
NH:Tiến về Sài Gòn 

	Rèn trẻ kỹ năng gấp quần áo 

	

	
	T5
	Tạo chữ số bằng các cách khác nhau. 

	Làm phiếu BT toán 

	Làm phiếu BT toán 

	Làm phiếu BT toán 

	

	
	T6
	Làm quen và tập tô chữ cái v,r ( trang 18) 

	Hướng dẫn trẻ cách sao chép tên của mình 

	Tìm và phát âm các chữ cái xung quanh lớp 

	Nêu gương bé ngoan 

	

	
	T7
	Kể cho trẻ nghe 1 số câu chuyện trong chủ đề 

	Tạo chữ cái từ các nguyên vật liệu 

	Vẽ theo ý thích 

	Ôn 1 số bài hát đã học 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Đất nước con người Việt Nam 
	Trường tiểu học 
	SK: Mừng sinh nhật Bác 
	Tổng kết năm học 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM đã duyệt kế hoạch ngày 28/4/2025




	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng
	Giáo viên
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Đã ký số
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Đã ký số
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Đã ký số
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